
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Cơ quan thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

Tối đa 190 

ngày kể từ ngày 

hết thời hạn 

nhận Phiếu 

đăng ký dự 

tuyển (theo 

Nghị định số 

170/2025/NĐ-

CP). 

 

1. Cơ quan quản lý công 

chức, bao gồm: 

a) Văn phòng Trung ương 

Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương, các Ban 

Đảng Trung ương, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương; 

b) Tỉnh ủy, thành ủy trực 

thuộc Trung ương; 

c) Cơ quan của Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội, Văn 

phòng Chủ tịch nước, Kiểm 

toán Nhà nước; 

d) Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; 

đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Phí dự tuyển dụng 

công chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

- Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 

tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức. 

- Quyết định số 728/QĐ-BNV ngày 09 tháng 

7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 
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e) Tổ chức do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ thành 

lập mà không phải là đơn vị 

sự nghiệp công lập (trong 

trường hợp được giao thẩm 

quyền quản lý công chức); 

g) Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

2. Cơ quan sử dụng công 

chức được giao biển chế, 

kinh phí hoạt động, có con 

dấu và tài khoản riêng, được 

phân cấp thẩm quyền hoặc ủy 

quyền tuyển dụng công chức. 

2 Thủ tục xét 

tuyển công 

chức 

Tối đa 85 ngày 

kể từ ngày hết 

thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký 

dự tuyển. 

 

1. Cơ quan quản lý công 

chức, bao gồm: 

a) Văn phòng Trung ương 

Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương, các Ban 

Đảng Trung ương, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương; 

b) Tỉnh ủy, thành ủy trực 

thuộc Trung ương; 

c) Cơ quan của Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội, Văn 

Phí dự tuyển dụng 

công chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

- Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 

tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức. 
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phòng Chủ tịch nước, Kiểm 

toán Nhà nước; 

d) Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; 

đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

e) Tổ chức do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ thành 

lập mà không phải là đơn vị 

sự nghiệp công lập (trong 

trường hợp được giao thẩm 

quyền quản lý công chức); 

g) Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

2. Cơ quan sử dụng công 

chức được giao biển chế, 

kinh phí hoạt động, có con 

dấu và tài khoản riêng, được 

phân cấp thẩm quyền hoặc ủy 

quyền tuyển dụng công chức. 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

- Quyết định số 728/QĐ-BNV ngày 09 tháng 

7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

 

 

3 Thủ tục tiếp 

nhận vào 

công chức 

không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

Không quy 

định thời gian 

cụ thể. 

1. Người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng 

công chức. 

2. Người đứng đầu cơ quan 

quản lý công chức. 

Không - Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.; 

- Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
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- Quyết định số 728/QĐ-BNV ngày 09 tháng 

7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 
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